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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3333/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đổc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sổ 1967/TTr-
SATTP ngày 27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 30 thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở An toàn thực phẩm rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ 
công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng 
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quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải 
quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 
27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Các Quyêt định công bố danh mục thủ dục hành chính lĩnh vực an toàn thực 
phẩm được ban hành trước Quyêt định này hêt hiệu lực kể từ ngày Quyêt định này có 
hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở An toàn thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA sở AN TOÀN THựC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3333/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực: An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) 
1 Cấp giấy chứng 

nhân dlưu hành 
tự do (CFS) đối 
với sản phẩm 
thực phẩm xuất 
khẩu thuộc 
quyền dquản lý 
của Bộ Y tế 

Thời hạn cấp CFS 
không quá 3 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày thương nhân 
nộp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định 

- Bộ phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 

Phí: 1.000.000 
đồng/lần/giấy 
chứng nhân 

- Luật an toàn thực phẩm. 
- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
y tế. 
- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số Điều của Luât Quản lý ngoại 
thương 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
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Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

- Quyết đinh số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy đinh tại Nghi 
đinh số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 

2 Sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại 
giấy chứng nhân 
lưu hành tự do 
(CFS) đối với 
sản phẩm thực 
phẩm xuất khẩu 
thuộc quyền 
quản lý của Bộ 
Y t ế  

03 ngày làm việc - Bộ phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 

Không có - Luật an toàn thực phẩm. 
- Nghi đinh số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đinh về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
y tế. 
- Nghi đinh số 69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy đinh chi tiết một 
số Điều của Luật Quản lý ngoại 
thương 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Tài chính quy đinh mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Tât Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

thực phẩm. 
- Quyết định số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy định tại Nghị 
định số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bô Y tế. 

3 Đăng ký nôi 
dung quảng cáo 
đối với sản 
phẩm dinh 
dưỡng y học, 
thực phẩm dùng 
cho chế đô ăn 
đặc biệt, sản 
phẩm dinh 
dưỡng dùng cho 
trẻ đến 36 tháng 
tuổi. 

10 ngày làm việc - Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 

Phí: 1.100.000 
đồng/lần/sản 
phẩm 

- Luât An toàn thực phẩm số 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 
của Quốc hôi. 
- Luât quảng cáo số 
16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 
của Quốc hôi. 
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 2/2/2018 của Chính phủ 
quy định chi Tiết thi hành môt 
số Điều của Luât An toàn thực 
phẩm. 
- Nghị định số 181/ 2013/NĐ-
CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, 
quy định chi tiết thi hành môt số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

04 đường Nguyên 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

điêu của Luật Quảng cáo. 
- Thông tư số 09/2015/TT-BYT 
ngày 25/5/2015 vê xác nhận nội 
dung quảng cáo đối với sản 
phẩm, hàng hóa, dich vụ đặc 
biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Y tế. 
- Nghi đinh số 100/2014/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ quy đinh vê kinh 
doanh và sử dụng sản phẩm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú 
và vú ngậm nhân tạo; 
- Nghi đinh số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy đinh vê phân quyên, phân 
cấp trong lĩnh vực y tế. 
Thông tư 67/TT-BTC ngày 
05/08/2021 quy đinh mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết đinh số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế vê việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy định tại Nghị 
định số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 

4 Cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện an 
toàn thực phẩm 
đối với cơ sở 
kinh doanh dịch 
vụ ăn uống, cơ 
sở sản xuất thực 
phẩm thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Y tế 

15 ngày - Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố HÔ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
HÔ Chí Minh). 

- Đối với cơ sở 
sản xuất nhỏ lẻ 
được cấp giấy 
chứng dnhận dcơ 
sở đủ điều kiện 
an toàn thực 
phẩm: 500.000 
đông/lân/cơ sở 
- Đối với cơ sở 
sản xuất khác 
(bao gôm cả cơ 
sở vừa sản xuất 
vừa kinh doanh) 
được giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn 
thực phẩm: 
2.500.000 
đông/lân/cơ sở 
- Đối với cơ sở 

- Luật An toàn thực phẩm số 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 
của Quốc hội. 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi một số quy định liên 
quan đến điều kiện đâu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Y tế. 
- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực y tế. 
- Thông tư 67/TT-BTC ngày 
05/08/2021 quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết định số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

kinh doanh dịch 
vụ ăn uống phục 
vụ dưới 200 suất 
ăn: 700.000 
đồng 
/lần/cơ sở 
- Đối với cơ sở 
kinh doanh dịch 
vụ ăn uống 
phục vụ từ 200 
suất ăn trở lên: 
1.000.000 
đồng/lần/cơ sở 

Bô Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy định tại Nghị 
định số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 

5 Đăng ký bản 
công bố sản 
phẩm nhâp khẩu 
đối với thực 
phẩm dinh 
dưỡng y học, 
thực phẩm dùng 
cho chế đô ăn 
đặc biệt, sản 
phẩm dinh 
dưỡng dùng cho 
trẻ đến 36 tháng 
tuổi 

07 ngày làm việc - Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 

Phí: 
1.500.000đồng/1 
sản phẩm 

- Luât An toàn thực phẩm số 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 
của Quốc hội. 
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 2/2/2018 của Chính phủ 
quy định chi Tiết thi hành một 
số Điều của Luât An toàn thực 
phẩm. 
- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 06 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân cấp, 
phân quyền trong lĩnh vực Y tế 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, 
chế đô thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết định số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy định tại Nghị 
định số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuôc thẩm quyền quản lý 
của Bô Y tế. 

6 Đăng ký bản 
công bố sản 
phẩm sản xuất 
trong nước đối 
với thực phẩm 
dinh dưỡng y 
học, thực phẩm 
dùng cho chế đô 
ăn đặc biệt, sản 
phẩm dinh 

07 ngày làm việc - Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 

Phí: 
1.500.000đồng/1 
sản phẩm 

- Luât An toàn thực phẩm số 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 
của Quốc hôi. 
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 2/2/2018 của Chính phủ 
quy định chi Tiết thi hành môt 
số Điều của Luât An toàn thực 
phẩm. 
- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 06 năm 2025 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

dưỡng dùng cho 
trẻ đến 36 tháng 
tuổi 

Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Chính phủ quy đinh phân cấp, 
phân quyền trong lĩnh vực Y tế 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bô Tài chính quy đinh mức thu, 
chế đô thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết đinh số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy đinh tại Nghi 
đinh số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 

7 Chỉ đinh cơ sở 
kiểm nghiệm 
thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà 
nước 

45 ngày làm việc 
nếu hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ (chưa bao 
gồm thời gian đánh 
giá cơ sở kiểm 
nghiệm) 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 

Phí: 28.500.000 
đồng/lần/đơn vi 

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 
2006 
- Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 
2007 và 
- Luật An toàn thực phẩm số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghi đinh sô 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về việc quy đinh chi 
tiêt thi hành môt sô điều của 
Luât tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuât; 
- Nghi đinh sô 78/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều của Nghi đinh sô 
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 
8 năm 2007 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô 
điều của Luât tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuât; 
- Nghi đinh sô 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy đinh chi tiêt thi 
hành môt sô điều của Luât chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá; 
- Nghi đinh sô 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy đinh chi tiêt thi 
hành môt sô điều Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị đinh sô 13/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều Nghị định sô 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008, Nghị định sô 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa và Nghị định sô 
86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi 
hành môt sô điều Luật Đo 
lường. 
- Nghị định sô 107/2008/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp; 
- Nghị định sô 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tê. 
- Thông tư liên tịch sô 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 

Ẽ o 

o» 
0 
ọ + 

CTQ 
y 

2 
o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

20/2013/TTLT -BYT -BCT -
BNNPTNT ngày 01 tháng 8 
năm 2013 của Bô Y tê, Bô Công 
Thương, Bô Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ve Quy 
đinh đieu kiện, trình tự thủ tục 
chỉ đinh cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước. 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của Bô Tài 
chính quy đinh mức thu, chê đô 
thu, nôp, quản lý và sử dụng phí 
trong công tác an toàn thực 
phẩm. 
- Quyêt đinh số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Y tê ve việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy đinh tại Nghi 
đinh số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyen quản lý 
của Bô Y tê. 

8 Đăng ký gia hạn 
chỉ đinh cơ sở 

- 45 ngày làm việc 
đối với cơ sở kiểm 

- Bô phận Tiêp nhân 
và Trả kêt quả Sở An 

Phí: 20.500.000 
đồng/lần/đơn vi 

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

kiêm nghiệm 
thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà 
nước 

nghiệm thuôc đôi 
tượng quy đinh tại 
Phần 7 Phụ lục 5 
Nghị đinh 
148/2025/NĐ-CP. 
- 30 ngày làm việc 
đôi với cơ sở kiêm 
nghiệm thuôc đôi 
tượng quy định tại 
Phần 8 Phụ lục 5 
Nghị định 
148/2025/NĐ-CP. 

toàn thực phẩm (sô 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bên Thành, Thành 
phô Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

2006; 
- Luât chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 
2007; 
- Luât An toàn thực phẩm sô 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghị định sô 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về việc quy định chi 
tiêt thi hành môt sô điều của 
Luât tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuât; 
- Nghị định sô 78/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều của Nghị định sô 
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 
8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều của Luât tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuât; 
- Nghị định sô 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điều của Luât chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá; 
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hành chính 

Thời hạn 
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Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
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Căn cứ pháp lý 

- Nghị đinh sô 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điều Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định sô 13/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều Nghị định sô 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008, Nghị định sô 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều Luât Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa và Nghị định sô 
86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi 
hành môt sô điều Luât Đo 
lường. 
-Nghị định sô 107/2008/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp; 
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hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 
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thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị đinh số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy đinh phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của Bộ Tài 
chính quy đinh mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong công tác an toàn thực 
phẩm 
- Quyết đinh số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy đinh tại Nghi 
đinh số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 

9 Đăng ký thay 
đổi, bổ sung 
phạm vi chỉ 
đinh cơ sở kiểm 
nghiệm thực 
phẩm dphục vụ 

- 45 ngày làm việc 
nếu hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ đối với cơ 
sở kiểm nghiệm 
thuộc đối tượng 
quy đinh tại Phần 7 

- Bộ phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 

Phí: 28.500.000 
đồng/lần/đơn vi 

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 
2006 
- Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 
2007. 
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hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 
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Phí, 
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quản lý nhà 
nước 

Phụ lục 5 Nghị 
định 
148/2025/NĐ-CP 
(không bao gồm 
thời gian đánh giá 
tại cơ sở kiểm 
nghiệm). 
- 30 ngày làm việc 
nêu hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ đôi với cơ 
sở kiểm nghiệm 
thuôc đôi tượng 
quy định tại Phần 8 
Phụ lục 5 Nghị 
định 
148/2025/NĐ-CP 
CP (không bao 
gồm thời gian đánh 
giá tại cơ sở kiểm 
nghiệm nêu cần 
thiêt). 

phô Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

- Luât An toàn thực phâm sô 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghị định sô 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về việc quy định chi 
tiêt thi hành môt sô điều của 
Luât tiêu chuân và quy chuân kỹ 
thuât; 
- Nghị định sô 78/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều của Nghị định sô 
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 
8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều của Luât tiêu chuân và quy 
chuân kỹ thuât; 
- Nghị định sô 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điều của Luât chất 
lượng sản phâm, hàng hoá; 
- Nghị định sô 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điều Luât Chất 
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Phí, 
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lượng sản phâm, hàng hóa; 
- Nghị đinh sô 13/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều Nghị định sô 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008, Nghị định sô 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều Luật Chất lượng sản phâm, 
hàng hóa và Nghị định sô 
86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi 
hành môt sô điều Luật Đo 
lường. 
- Nghị định sô 107/2008/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp; 
- Nghị định sô 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tê. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư liên tịch sô 
20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 01 tháng 8 
năm 2013 của Bô Y tế, Bô Công 
Thương, Bô Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn ve Quy 
định điều kiện, trình tự thủ tục 
chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước. 
- Thông tư sô 67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của Bô Tài 
chính quy định mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý và sử dụng phí 
trong công tác an toàn thực 
phẩm 
- Quyết định sô 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Y tế về việc công bô thủ tục 
hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy định tại Nghị 
định sô 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bô Y tế. 

10 Đăng ký chỉ 30 ngày làm việc - Bô phận Tiếp nhân p Phí: - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
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Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

đinh cơ sở kiểm 
nghiệm thực 
phẩm đã được 
tổ chức công 
nhân hợp pháp 
của Việt Nam 
hoặc tổ chức 
công nhân nước 
ngoài là thành 
viên tham gia 
thỏa thuân lẫn 
nhau của Hiệp 
hôi công nhân 
phòng thí 
nhiệm Quôc tê, 
Hiệp hôi công 
nhân phòng thí 
nghiệm Châu 
Á- Thái Bình 
Dương đánh giá 
và cấp chứng 
chỉ công nhân 
theo Tiêu chuẩn 
quôc gia TCVN 
ISO/IEC 17025 
hoặc Tiêu 
chuẩn quôc tê 

nêu hô sơ đây đủ, 
hợp lệ (chưa bao 
gôm thời gian đánh 
giá cơ sở kiểm 
nghiệm trong 
trường hợp cân 
thiêt) 

và Trả kêt quả Sở An 
toàn thực phẩm (sô 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bên Thành, Thành 
phô Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô HÔ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phô 
HÔ Chí Minh). 

28.500.000 
đông/lân/đơn vi 

kỹ thuât ngày 29 tháng 6 năm 
2006; 
- Luât chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 
2007; 
- Luât An toàn thực phẩm sô 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghi đinh sô 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về việc quy đinh chi 
tiêt thi hành môt sô điều của 
Luât tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuât; 
- Nghi đinh sô 78/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều của Nghi đinh sô 
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 
8 năm 2007 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô 
điều của Luât tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuât; 
- Nghi đinh sô 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy đinh chi tiêt thi 
hành môt sô điều của Luât chất 
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Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

ISO/IEC 17025 lượng sản phâm, hàng hoá; 
- Nghị đinh sô 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điều Luât Chất 
lượng sản phâm, hàng hóa; 
- Nghị định sô 13/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều Nghị định sô 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008, Nghị định sô 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều Luât Chất lượng sản phâm, 
hàng hóa và Nghị định sô 
86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi 
hành môt sô điều Luât Đo 
lường. 
- Nghị định sô 107/2008/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
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phù hợp; 
- Nghị đinh số 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của Bô Tài 
chính quy định mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý và sử dụng phí 
trong công tác an toàn thực 
phẩm. 
- Quyết định số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy định tại Nghị 
định số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bô Y tế. 

11 Miễn dkiểm dtra 
giám sát đối với 
cơ sở kiểm 
nghiệm thực 
phẩm dđã dđược 

05 ngày làm việc - Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 

Không có - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 
2006; 
- Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 
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Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

tổ chức công 
nhân hợp pháp 
của Việt Nam 
hoặc tổ chức 
công nhân nước 
ngoài là thành 
viên tham gia 
thỏa thuân lẫn 
nhau của Hiệp 
hôi công nhân 
phòng thí nhiệm 
Quôc tê, Hiệp 
hôi công nhân 
phòng thí 
nghiệm Châu Á-
Thái Bình 
Dương đánh giá 
và cấp chứng 
chỉ công nhân 
theo Tiêu chuẩn 
quôc gia TCVN 
ISO/IEC17025 
hoặc Tiêu chuẩn 
quôc tê ISO/IEC 
17025 

Bên Thành, Thành 
phô Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

2007; 
- Luât An toàn thực phẩm sô 
55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghị định sô 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về việc quy định chi 
tiêt thi hành môt sô điều của 
Luât tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuât; 
- Nghị định sô 78/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều của Nghị định sô 
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 
8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều của Luât tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuât; 
- Nghị định sô 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điều của Luât chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá; 
- Nghị định sô 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
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hành chính 
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Địa điểm 
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Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

hành môt sô điều Luât Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Nghị đinh sô 13/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
sô điều Nghị định sô 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008, Nghị định sô 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành môt sô 
điều Luât Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa và Nghị định sô 
86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dẫn thi 
hành môt sô điều Luât Đo 
lường. 
- Nghị định sô 107/2008/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp; 
- Nghị định sô 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định phân cấp, phân quyền 
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trong lĩnh vực y tế. 
- Thông tư sô 67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của Bộ Tài 
chính quy đinh mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong công tác an toàn thực 
phẩm. 
- Quyết đinh sô 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế ve việc công bô thủ tục 
hành chính mới ban hành và bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy đinh tại Nghi 
đinh sô 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 

12 Cấp giấy chứng 
nhân đôi với 
thực phẩm xuất 
khẩu 

Trong thời hạn 
không quá 05 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Bộ phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (sô 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phô Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 

Phí: 1.000.000 
đồng (Một triệu 
đồng) 

- Luật an toàn thực phẩm. 
Nghi đinh sô 148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đinh về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
y tế. 
- Thông tư sô 08/2025/TT-BYT 
ngày 07 tháng 3 năm 2025 của 
Bộ Y tế quy đinh hồ sơ, thủ tục 

to 
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(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

cấp giấy chứng nhân đối với 
thực phẩm xuất khẩu thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Tài chính quy đinh mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết đinh số 2076/QĐ-BYT 
ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành và bi 
bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm quy đinh tại Nghi 
đinh số 148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 

II. Lĩnh vực An toàn thực phấm (Bộ Công Thương) 

1 Cấp giấy chứng 
nhân đủ điều 
kiện an toàn 
thực phẩm đối 
với cơ sở sản 
xuất, cơ sở vừa 

20 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 

2.500.000 đồng/ 
lần/ cơ sở 

- Nghi đinh 77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số quy đinh về điều kiện đầu tư 
kinh doanh trong lĩnh vực mua 
bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, 
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sản xuât vừa 
kinh doanh thực 
phẩm 

phô Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô HÔ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tât Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
HÔ Chí Minh). 

vật liệu nô công nghiệp, phân 
bón, kinh doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của bộ công thương 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 2 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một 
sô điều của các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của bộ công thương 
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một sô điều của luật an 
toàn thực phẩm 
- Thông dtư 43/2018/TT-BCT 
ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy định việc quản 
lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết câu hạ tầng hàng hải 
- Thông dtư 13/2020/TT-BCT 
ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết 
luật chăn nuôi. 
- Thông dtư 38/2025/TT-BCT 
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ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tuc hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dung phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về việc công 
bố danh muc thủ tuc hành chính 
mới ban hành, thủ tuc hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tuc hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 

2 Cấp lại giấy 
chứng nhân đủ 
điều kiện an 
toàn thực phẩm 

- Trường hợp cấp 
lại Giấy chứng 
nhân do bị mất 
hoặc bị hỏng: 03 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 

- Trường hợp 
cấp lại Giấy 
chứng nhân do 
bị mất hoặc bị 

- Nghị định 77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về điều kiện đầu tư 
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đôi dvới cơ dsở 
sản xuất, cơ sở 
vừa sản xuất 
vừa kinh doanh 
thực phẩm 

ngày làm việc kê 
từ ngày nhân hồ sơ 
đầy đủ hợp lệ. 
- Trường hợp cấp 
lại do cơ sở thay 
đổi vị trí địa lý của 
địa điêm sản xuất; 
thay đổi, bổ sung 
quy trình sản xuất 
và khi Giấy chứng 
nhân hết hiệu lực: 
20 ngày làm việc 
kê từ ngày nhân hồ 
sơ đầy đủ hợp lệ. 
- Trường hợp cấp 
lại ddo dcơ sở có 
thay đổi tên cơ sở, 
chủ cơ sở hoặc 
người được ủy 
quyền, địa chỉ 
nhưng không thay 
đổi vị trí địa lý và 
toàn bô quy trình 
sản xuất: 03 ngày 
làm việc kê từ 
ngày nhân hồ sơ 

Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phô Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

hỏng: Không có 
phí. 
- Trường hợp 
cấp lại do cơ sở 
thay đổi vị trí địa 
lý của địa điêm 
sản xuất; thay 
đổi, bổ sung quy 
trình sản xuất và 
khi Giấy chứng 
nhân hết hiệu 
lực: 2-500.000 
đồng/ lần/ cơ sở. 
- Trường hợp 
cấp lại do cơ sở 
có thay đổi tên 
cơ sở, chủ cơ sở 
hoặc người được 
ủy quyền, địa chỉ 
nhưng không 
thay đổi vị trí địa 
lý và toàn bô 
quy trình sản 
xuất: Không có 
phí. 
- Trường hợp đề 

kinh doanh trong lĩnh vực mua 
bán hàng hóa quôc tế, hóa chất, 
vât liệu nổ công nghiệp, phân 
bón, kinh doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của bộ công thương 
- Nghị định 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 2 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
sô điều của các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của bộ công thương 
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một sô điều của luât an 
toàn thực phẩm 
- Thông dtư 43/2018/TT-BCT 
ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy định việc quản 
lý, sử dụng và khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng hàng hải 
- Thông dtư 13/2020/TT-BCT 
ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết 
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đây đủ hợp lệ. 
- Trường hợp đe 
nghi cấp lại Giấy 
chứng nhân do bi 
mất hoặc bi hỏng: 
Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được 
Đơn đe nghi hợp lệ. 
- Trường hợp đe 
nghi cấp lại Giấy 
chứng nhân do 
thay đổi chủ cơ sở 
nhưng không thay 
đổi tên cơ sở, đia 
chỉ, đia điểm và 
toàn bô quy trình 
sản xuất, mặt hàng 
kinh doanh: Trong 
thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ đe nghi cấp l ại 
hợp lệ. 

nghi cấp lại Giấy 
chứng nhân do 
bi mất hoặc bi 
hỏng: Không có 
phí. 

luât chăn nuôi. 
- Thông dtư 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy đinh ve phân 
cấp thực hiện thủ tuc hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Tài chính quy đinh mức thu, 
chế độ dhu, nộp, quản lý và sử 
dung phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương ve việc công 
bố danh muc thủ tuc hành chính 
mới ban hành, thủ tuc hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tuc hành chính bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 

3 Đăng ký chỉ 
đinh Cơ sở kiểm 

45 ngày làm việc. - Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 

Theo quy đinh 
của pháp luât ve 

- Thông dtư 27/2016/TT-BCT 
ngày 5 tháng 12 năm 2016 của 
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nghiệm thực 
phẩm dphục vụ 
quản lý nhà 
nước 

toàn thực phẩm (sô 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Ben Thành, Thành 
phô Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

phí, lệ phí hiện 
hành. 

Bô Công Thương Sửa đôi, bô 
sung, bãi bỏ một sô văn bản quy 
phạm pháp luật quy định ve điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
một sô lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương 
- Nghị định 77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Bộ Công Thương sửa đôi, bô 
sung một sô quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng hóa quôc 
tế, hóa chất, vật liệu nô công 
nghiệp, phân bón, kinh doanh 
khí, kinh doanh thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của bộ công thương 
- Thông tư 40/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 
Bộ Công Thương Quy định điều 
kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm kiểm chứng về 
an toàn thực phẩm thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương 
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- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật an 
toàn thực phẩm 
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của luật tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
- Nghị định 132/2008/NĐ-CP 
ngày ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
- Thông tư 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về việc công 
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bố danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 

4 Đăng ký gia hạn 
chỉ đinh Cơ sở 
kiểm nghiệm 
thực phẩm phục 
vụ quản lý nhà 
nước 

30 ngày làm việc 
(chưa bao gồm 
thời gian đánh giá 
cơ sở kiểm 
nghiệm). 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Theo quy đinh 
của pháp luât ve 
phí, lệ phí hiện 
hành. 

- Thông tư 27/2016/TT-BCT 
ngày 5 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luât quy đinh ve điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương 
- Nghi đinh 77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy đinh về điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc 
tế, hóa chất, vât liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh doanh 
khí, kinh doanh thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
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của bô công thương 
- Thông tư 40/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 
Bô Công Thương Quy định điều 
kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm kiểm chứng về 
an toàn thực phẩm thuôc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Bô 
Công Thương 
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât an 
toàn thực phẩm 
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của luât tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuât 
- Nghị định 132/2008/NĐ-CP 
ngày ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành môt số điều của 
luât chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
- Thông tư 38/2025/TT-BCT 
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ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy đinh ve phân 
cấp thực hiện thủ tuc hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương ve việc công 
bố danh muc thủ tuc hành chính 
mới ban hành, thủ tuc hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tuc hành chính bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 

5 Đăng ký thay 
đổi, bổ sung 
phạm vi chỉ 
đinh Cơ sở kiểm 
nghiệm thực 
phẩm dphuc vu 
quản lý nhà 
nước 

30 ngày làm việc 
(chưa bao gồm 
thời gian đánh giá 
cơ sở kiểm 
nghiệm). 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phuc vu 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 

Theo quy đinh 
của pháp luât ve 
phí, lệ phí hiện 
hành. 

- Thông tư 27/2016/TT-BCT 
ngày 5 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luât quy đinh ve điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương 
- Nghị đinh 77/2016/NĐ-CP 
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Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy định ve điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc 
tế, hóa chất, vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh doanh 
khí, kinh doanh thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của bộ công thương 
- Thông dtư 40/2o13/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 
Bộ Công Thương Quy định điều 
kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm kiểm chứng về 
an toàn thực phẩm thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương 
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật an 
toàn thực phẩm 
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
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hành môt sô điêu của luật tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
- Nghị đinh 132/2008/NĐ-CP 
ngày ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành môt sô điêu của 
luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
- Thông dtư 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung môt sô quy định vê phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bô Công Thương. 
- Quyết định sô 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Công thương vê việc công 
bô danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Công 
thương. 

6 Đăng ký chỉ 45 ngày làm việc. - Bô phận Tiếp nhân Theo quy đinh - Thông dtư 27/2016/TT-BCT 
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định cơ sở kiêm 
nghiệm kiêm 
chứng về an 
toàn thực phẩm 

và Trả kêt quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bên Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

của pháp luật về 
phí, lệ phí hiện 
hành. 

ngày 5 tháng 12 năm 2016 của 
Bô Công Thương Sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương 
- Nghị định 77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc 
tê, hóa chất, vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh doanh 
khí, kinh doanh thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của bộ công thương 
- Thông dtư d40/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 
Bộ Công Thương Quy định điều 
kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ 
sở kiêm nghiệm kiêm chứng về 
an toàn thực phẩm thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 
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Công Thương 
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điêu của Luât an 
toàn thực phẩm 
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điêu của luât tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuât 
- Nghị định 132/2008/NĐ-CP 
ngày ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành môt sô điêu của 
luât chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
- Thông tư 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung môt sô quy định vê phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuôc phạm 
vi quản lý của Bô Công Thương 
- Quyêt định sô 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
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Bô Công thương ve việc công 
bố danh muc thủ tuc hành chính 
mới ban hành, thủ tuc hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tuc hành chính bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 

7 Đăng ký gia hạn 
chỉ đinh cơ sở 
kiểm nghiệm 
kiểm chứng ve 
an toàn thực 
phẩm 

30 ngày làm việc 
(chưa bao gồm 
thời gian đánh giá 
cơ sở kiểm 
nghiệm) kể từ 
ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phuc vu 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phuc vu 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 

Theo quy đinh 
của pháp luât ve 
phí, lệ phí hiện 
hành. 

- Thông tư 27/2016/TT-BCT 
ngày 5 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luât quy đinh ve đieu 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương 
- Nghị đinh 77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy đinh ve đieu 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc 
tế, hóa chất, vât liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh doanh 
khí, kinh doanh thực phẩm 
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Hô Chí Minh). thuôc phạm vi quản lý nhà nước 
của bô công thương 
- Thông tư 40/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 
Bô Công Thương Quy định điêu 
kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm kiểm chứng vê 
an toàn thực phẩm thuôc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Bô 
Công Thương 
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điêu của Luật an 
toàn thực phẩm 
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt sô điêu của luật tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
- Nghị định 132/2008/NĐ-CP 
ngày ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành môt sô điêu của 
luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
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lê phí 

Căn cứ pháp lý 

- Thông dtư 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy đinh ve phân 
cấp thực hiện thủ tuc hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương ve việc công 
bố danh muc thủ tuc hành chính 
mới ban hành, thủ tuc hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tuc hành chính bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 

8 Đăng ký thay 
đổi, bổ sung 
phạm vi chỉ 
đinh cơ sở kiểm 
nghiệm ve an 
toàn thực phẩm 

30 ngày làm việc 
(chưa bao gồm 
thời gian đánh giá 
cơ sở kiểm 
nghiệm) kể từ 
ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phuc vu 
hành chính công 

Theo quy đinh 
của pháp luât ve 
phí, lệ phí hiện 
hành. 

- Thông dtư 27/2016/TT-BCT 
ngày 5 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luât quy đinh ve đieu 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương 
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(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

- Nghị định 77/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung môt số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc 
tế, hóa chất, vât liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh doanh 
khí, kinh doanh thực phẩm 
thuôc phạm vi quản lý nhà nước 
của bô công thương 
- Thông dtư 40/2013/TT-BCT 
ngày 31 tháng 12 năm 2013 của 
Bô Công Thương Quy định điều 
kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ 
sở kiểm nghiệm kiểm chứng về 
an toàn thực phẩm thuôc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của Bô 
Công Thương 
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât an 
toàn thực phẩm 
- Nghị định 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 
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Chính phủ quy đinh chi tiêt thi 
hành một số điều của luật tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
- Nghị đinh 132/2008/NĐ-CP 
ngày ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành một số điều của 
luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa 
- Thông dtư 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tuc hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương 
- Quyêt định số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về việc công 
bố danh muc thủ tuc hành chính 
mới ban hành, thủ tuc hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tuc hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 
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9 Cấp Giấy chứng 
nhân đủ điều 
kiên an toàn 
thực phẩm đối 
với cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm 

20 ngày làm viêc - Bô phân Tiêp nhân 
và Trả kêt quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bên Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Theo quy định 
của pháp luât về 
phí, lê phí hiên 
hành. 

- Nghị định số 77/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
môt số quy định về điều kiên 
đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
mua bán hàng hóa quốc tê, hóa 
chất, vât liêu nổ công nghiêp, 
phân bón, kinh doanh khí, kinh 
doanh thực phẩm thuôc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bô Công 
Thương. 
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt số điều của Luât An 
toàn thực phẩm. 
- Nghị định số 08/2018/NĐ-
CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi môt số 
Nghị định liên quan đên điều 
kiên đầu tư kinh doanh thuôc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bô Công Thương. 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
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sô điều của các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Nghị định sô 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại. 
- Thông tư sô 43/2018/TT-BCT 
ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định về quản lý an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ 
Công Thương. 
- Thông tư sô 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một sô quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư sô 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

dung phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Công thương về viêc công 
bố danh muc thủ tuc hành chính 
mới ban hành, thủ tuc hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tuc hành chính bi bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Công 
thương. 

10 Cấp lại Giấy 
chứng nhân đủ 
điều kiên an 
toàn thực phẩm 
đối dvới cơ dsở 
kinh doanh thực 
phẩm 

Trường hợp cơ sở 
thay đổi đia điểm 
kinh doanh; mặt 
hàng kinh doanh 
hoặc khi Giấy 
chứng nhân hết 
hiêu lực: 20 ngày 
làm viêc. 
- Trường hợp Giấy 
chứng nhân bi mất 
hoặc bi hỏng; thay 
đổi tên cơ sở 
nhưng không thay 
đổi chủ cơ sở, đia 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phuc vu 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phuc vu 

Trường hợp cơ 
sở thay đổi đia 
điểm kinh 
doanh; mặt hàng 
kinh doanh hoặc 
khi Giấy chứng 
nhân hết hiêu 
lực: 1.000.000 
đồng/ lần/ cơ sở. 
- Trường hợp 
Giấy chứng nhân 
bi mất hoặc bi 
hỏng; thay đổi 
tên cơ sở nhưng 

- Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ quy đinh chi tiết thi 
hành môt số điều của Luật An 
toàn thực phẩm; 
- Nghi đinh số 08/2018/NĐ-
CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi môt số 
Nghi đinh liên quan đến điều 
kiên đầu tư kinh doanh thuôc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bô Công Thương; 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 năm 2020 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

chỉ, địa điêm và 
toàn bô mặt hàng 
kinh doanh; thay 
đổi chủ cơ sở 
nhưng không thay 
đổi tên cơ sở, địa 
chỉ, địa điêm và 
toàn bô mặt hàng 
kinh doanh: 03 
ngày làm việc. 
- Trường hợp 
chuỗi cơ sở kinh 
doanh thực phẩm 
có tăng ve cơ sở 
kinh doanh, việc 
điều chỉnh Giấy 
chứng nhân thực 
hiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 
13 Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP: 
03 ngày làm việc 
- Trường hợp 
chuỗi cơ sở kinh 
doanh thực phẩm 
có giảm về cơ sở 

hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

không thay đổi 
chủ cơ sở, địa 
chỉ, địa điêm và 
toàn bô mặt 
hàng kinh 
doanh; thay đổi 
chủ cơ sở nhưng 
không thay đổi 
tên cơ dsở, địa 
chỉ, địa điêm và 
toàn bô mặt 
hàng kinh 
doanh: Không có 
phí. 
- Trường hợp 
chuỗi cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm có tăng về 
cơ sở kinh 
doanh, việc điều 
chỉnh Giấy 
chứng nhân thực 
hiện theo quy 
định tại khoản 1 
Điều 13 Nghị 
định số 
17/2020/NĐ-CP: 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt 
số điều của các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bô Công Thương; 
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại; 
- Thông tư số 43/2018/TT-BCT 
ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 
Bô trưởng Bô Công Thương quy 
định về quản lý an toàn thực 
phẩm thuôc trách nhiệm của Bô 
Công Thương; 
- Thông tư số 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Bô Công Thương sửa đổi, bổ 
sung môt số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuôc phạm 
vi quản lý của Bô Công Thương. 
- Thông tư số 67/2021/TT-BTC 
ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

kinh doanh, việc 
điều chỉnh Giấy 
chứng nhân theo 
quy định tại khoản 
4 Điềud13 Nghị 
định số 
17/2020/NĐ-CP: 
03 ngày làm việc 

Không có phí. 
- Trường hợp 
chuỗi cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm có giảm về 
cơ sở kinh 
doanh, việc điều 
chỉnh Giấy 
chứng nhân theo 
quy định tại 
khoản 4 Điều 13 
Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP: 
Không có phí. 

chế đô thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công tác an toàn 
thực phẩm. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công 
thương. 

III. Lĩnh vực: Quản lý chât lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
1 Cấp giấy chứng 

nhân cơ sở đủ 
điều kiện an 
toàn thực phẩm 
đối dvới cơ dsở 
sản xuất, kinh 
doanh thực 
phẩm nông, 
lâm, thủy sản. 

15 (mười lăm) ngày, 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 

700.000 đồng/cơ 
sở. 

- Luật An toàn thực phẩm số 
55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 
năm 2010 của Quốc hội. 
- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPtNt ngày 25/12/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định việc 
thẩm định, chứng nhân cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm thuộc phạm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Thành phô Hô Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phô 
Hô Chí Minh). 

vi quản lý của Bô Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 
- Thông tư sô 17/2024/TT-
BNNPtNt ngày 28/11/2024 
của Bô Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ve sửa đổi, bổ 
sung một sô Thông tư quy định 
thâm định, chứng nhận cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phâm 
nông lâm thủy sản đủ điều kiện 
an toàn thực phâm thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 
- Điều 3 Thông tư sô 
17/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
định phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh dvực quản lý dchất 
lượng nông lâm sản và thủy sản. 
- Thông tư sô 286/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thâm định 
quản lý chất lượng, an toàn thực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp, được sửa đổi, bổ sung 
tại Thông tư số 44/2018/TT-
BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài 
chính. 
- Quyết định số 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường ve việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2 Cấp Giấy chứng 
nhân dlưu hành 
tự do (CFS) đối 
với hàng hóa 
xuất khẩu thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường 

03 (ba) ngày làm 
việc kể từ khi nhân 
được đầy đủ hồ sơ 
đăng ký cấp CFS 
đúng quy định. 

- Bộ phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 

- Phí thẩm định 
và dchứng dnhân 
mâu dịch tự do 
(FSC), giấy 
chứng nhân sản 
phẩm thuốc 
(CPP), các giấy 
chứng nhân 
thuốc thú y để 
xuất khẩu: 
180.000 đồng/01 
loại thuốc. 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luât Quản lý ngoại 
thương. 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường (mục 1 Phụ lục VI). 
- Điều 4 Thông tư số 
17/2025/TT-BNNMT ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

- Phí thâm định 
cấp giấy chứng 
nhân thức ăn 
chăn nuôi lưu 
hành tự do tại 
Việt Nam: 
350.000 đồng/01 
sản phâm/lần. 
- Theo quy định 
hiện hành. 

19/6/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
định phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh dvực quản lý dchất 
lượng nông lâm sản và thủy sản. 
- Thông tư số 101/2020/TT-
BTC ngày 23/11/2020 của Bô 
Tài chính quy định mức thu, chế 
đô thu, nôp, quản lý phí, lệ phí 
trong công tác thú y. 
- Thông tư số 24/2021/TT-BTC 
ngày 31/3/2021 của Bô Tài 
chính quy định mức thu, chế đô 
thu, nôp, quản lý và sử dụng phí 
trong chăn nuôi. 
- Quyết định số 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường ve việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 

3 Sửa đổi, bổ 
sung/ cấp lại 

03 (ba) ngày làm 
việc. 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 

Không quy định. - Nghị định số 69/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 của Chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Giây chứng 
nhân dlưu hành 
tự do (CFS) đối 
với hàng hóa 
xuât khau thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường 

toàn thực pham (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tât Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý ngoại 
thương. 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường (mục 2 Phụ lục VI). 
- Điều 5 Thông tư số 
17/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
định phân câp quản lý nhà nước 
trong lĩnh dvực quản lý dchât 
lượng nông lâm sản và thủy sản. 
- Quyết định số 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực Quản lý 
chât lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

4 Chỉ định cơ sở 
kiểm nghiệm 

35 (ba mươi lăm) 
ngày làm việc nếu 

- Bộ phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 

Phí th4m định 
công nhân hoặc 

- Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT -BYT -BCT -
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

thực phâm phục 
vụ quản lý nhà 
nước 

hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ (không bao gồm 
thời gian đánh giá 
năng lực thực tế tại 
cơ sở kiểm 
nghiệm, thời gian 
khắc phục của cơ 
sở kiểm nghiệm). 

toàn thực phâm (sô 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phô Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 

chỉ đinh phòng 
kiểm nghiệm, 
phòng thử 
nghiệm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản: 
Đánh giá lần đầu 
32.000.000 
đồng/lần/phòng 
kiểm nghiệm. 

BNNPTNT ngày 01/8/2013 của 
Bô Y tế, Bô Công Thương, Bô 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ve quy đinh đieu kiện, trình 
tự thủ tục chỉ đinh cơ sở kiểm 
nghiệm thực phâm phục vụ quản 
lý nhà nước; 
- Đieu 6 Thông tư sô 
17/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
đinh phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh dvực quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản; 
- Thông tư sô 286/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bô 
Tài chính quy đinh mức thu, chế 
đô thu, nôp, quản lý và sử dụng 
phí dthâm dđinh quản dlý chất 
lượng, an toàn thực phâm trong 
lĩnh vực nông nghiệp. 
- Quyết đinh sô 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường ve việc công bô thủ 
tục hành chính lĩnh vực Quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

5 Chỉ đinh cơ sở 
kiểm nghiệm 
thực phẩm đã 
được công nhân 
theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 
ISO/IEC 
17025:2007 
hoặc Tiêu chuẩn 
quốc tế ISO/IEC 
17025:2005 

30 (ba mươi) ngày 
làm việc nếu hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 
(không bao gồm 
thời gian đánh giá 
năng lực thực tế tại 
cơ sở kiểm nghiệm, 
thời gian khắc phục 
của cơ sở kiểm 
nghiệm). 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Phí thẩm đinh 
công nhân hoặc 
chỉ đinh phòng 
kiểm nghiệm, 
phòng thử 
nghiệm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản: 
Đánh giá lần đầu 
32.000.000 
đồng/lần/phòng 
kiểm nghiệm. 

- Thông tư liên tich số 
20/2013/TTLT -BYT-BCT -
BNNPTNT ngày 01/8/2013 của 
Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ve quy đinh đieu kiện, trình 
tự thủ tục chỉ đinh cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản 
lý nhà nước; 
- Đieu 7 Thông tư số 
17/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
đinh phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh dvực quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản; 
- Thông tư số 286/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy đinh mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí dthẩm dđinh quản lý dchất 
lượng, an toàn thực phẩm trong 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực nông nghiệp. 
- Quyết đinh số 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường ve việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

6 Gia hạn chỉ đinh 
cơ sở kiểm 
nghiệm thực 
phẩm phục vụ 
quản lý nhà 
nước 

35 (ba mươi lăm) 
ngày làm việc nếu 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
(không bao gồm 
thời gian đánh giá 
năng lực thực tế tại 
cơ sở kiểm nghiệm, 
thời gian khắc phục 
của cơ sở kiểm 
nghiệm). 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 

Phí thẩm đinh 
công nhân hoặc 
chỉ đinh phòng 
kiểm nghiệm, 
phòng thử 
nghiệm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản: 
Đánh giá gia hạn 
22.500.000 
đồng/lần/phòng 
kiểm nghiệm. 

- Thông tư liên tich số 
20/2013/TTLT -BYT-BCT -
BNNPTNT ngày 01/8/2013 của 
Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ve quy đinh đieu kiện, trình 
tự thủ tục chỉ đinh cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản 
lý nhà nước; 
- Đieu 8 Thông tư số 
17/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
đinh phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Tât Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

- Thông tư số 286/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bô 
Tài chính quy đinh mức thu, chế 
đô thu, nôp, quản lý và sử dụng 
phí dthẩm dđinh quản lý dchât 
lưọng, an toàn thực phẩm trong 
lĩnh vực nông nghiệp. 
- Quyết đinh số 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường ve việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực Quản lý 
chât lưọng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 

7 Thay đổi, bổ 
sung phạm vi 
chỉ đinh cơ sở 
kiểm nghiệm 
phục vụ quản lý 
nhà nước 

35 (ba mươi lăm) 
ngày làm việc nếu 
hồ sơ đầy đủ, họp lệ 
(không bao gồm 
thời gian đánh giá 
năng lực thực tế tại 
cơ sở kiểm nghiệm, 
thời gian khắc phục 
của cơ sở kiểm 
nghiệm). 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 
Bến Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lọi, 

Phí thẩm đinh 
công nhân hoặc 
chỉ đinh phòng 
kiểm nghiệm, 
phòng thử 
nghiệm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản: 
Đánh giá thay 

- Thông tư liên tich số 
20/2013/TTLT -BYT-BCT -
BNNPTNT ngày 01/8/2013 của 
Bô Y tế, Bô Công Thương, Bô 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ve quy đinh đieu kiện, trình 
tự thủ tục chỉ đinh cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản 
lý nhà nước; 
- Đieu 9 Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Rịa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

đổi, bổ sung 
22.500.000 
đồng/lần/phòng 
kiểm nghiệm. 

17/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
định phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh dvực quản lý dchất 
lượng nông lâm sản và thủy sản; 
- Thông tư số 286/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bô 
Tài chính quy định mức thu, chế 
đô thu, nôp, quản lý và sử dụng 
phí dthẩm dđịnh quản lý dchất 
lượng, an toàn thực phẩm trong 
lĩnh vực nông nghiệp. 
- Quyết định số 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường ve việc công bố thủ 
tục hành chính lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 

8 Miễn dkiểm dtra 
giám sát cơ sở 
kiểm nghiệm 
thực phẩm 

05 (năm) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhân hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ. 

- Bô phân Tiếp nhân 
và Trả kết quả Sở An 
toàn thực phẩm (số 
18 Cách Mạng 

Không quy định. - Thông tư liên tịch số 
20/2013/TTLT-BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 01/8/2013 của 
Bô Y tế, Bô Công Thương, Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Tháng Tám, phường 
Ben Thành, Thành 
phố Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phuc vu 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình Dương, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phuc vu 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất Thành, Phường 
Bà Ria, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ve quy đinh đieu kiện, trình 
tư thủ tuc chỉ đinh cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm phuc vu quản 
lý nhà nước; 
- Đieu 10 Thông tư số 
17/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường quy 
đinh phân cấp quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản. 
- Quyết đinh số 2309/QĐ-
BNNMT ngày 23/6/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường ve việc công bố thủ 
tuc hành chính lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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